DANH MỤC 
Dự án gọi vốn đầu nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2008 -2010

	TT
	Tên Dự án
	Địa điểm đầu tư 
	Qui mô đầu tư 
	Vốn đầu tư 


	Hình thức đầu tư
	Các điều kiện thuận lợi về vị trí đầu tư
	Ghi chú

	I
	NGÀNH THỦY SẢN
	

	1
	Nhà máy đóng tàu vật liệu Composite (tàu đánh cá và du lịch)
	Khu đóng sửa tàu thuyền Phú Hải ( Tp.Phan Thiết).
	- 80-100 chiếc /năm.

-DT xây dựng:20.000 m2
	2,0-4,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN.
	Hạ tầng, điện, nước, giao thông, TT liên lạc đang được đầu tư .
	

	2
	Các dự án đầu tư nuôi thủy sản trên biển và SX giống hải sản.
	Vùng biển Đảo Phú Quý, Tuy Phong, Lagi.
	D.tích: không giới hạn.


	
	L.Doanh,  100% NN
	
	

	II
	DỊCH VỤ - DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
	

	3
	Chợ đầu mối  nông sản, rau quả xuất khẩu Hàm Thuận Nam.
	Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam 
	12 ha
	2,0 -4,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Giao thông thuận lợi (nằm cạnh QL 1A)
	Áp dụng (từ  1/1/2009 trở đi)

	4
	Khu Thương mại - dịch vụ huyện Phú Quý.
	Xã Tam Thanh - huyện Phú Quý 

	50 ha
	15,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Giao thông

 thuận lợi
	Áp dụng (từ  1/1/2009 

	5
	Khu Thương mại - dịch vụ 
thị xã Lagi.
	Phường Tân Thiện - thị xã Lagi 
	40 ha
	5,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Giao thông

 Thuận lợi
	Áp dụng (từ  1/1/2009 

	6
	Trung tâm Thương Mại
Tân Phước-TX LaGi
	Tân Phước – TX.LaGi
	16 ha
	4,0

triệu USD
	BOT
	Có đường giao thông, điện, nước.
	

	7
	Khu giải trí đua xe ô tô và môtô
	Xã Tiến Thành

Tp. Phan Thiết
	150 – 200 ha 
	
	100%NN
	G.thông thuận lợi gần TTTP. P.Thiết & các khu du lịch
	

	8
	Khu Du lịch sinh thái 

Hàm Thuận Đa Mi
	Hồ Đa Mi

Hàm Thuận Bắc
	700 ha
	41,9 

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Đã có đường nhựa nối từ Phan Thiết đi Đa Mi
	

	9
	Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị- Tà cú
	Xã Tân Thuận

Hàm Thuận Nam
	310 ha
	41,2 

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Đã có đường giao thông, điện.
	

	10
	Khu du lịch sinh thái tắm bùn Đa Kai
	Xã Đa Kai, huyện Đức Linh
	20 ha
	5,0-6,0

triệu USD
	
	Có mỏ nước khoáng 
	

	III
	CÔNG  NGHIỆP 
	

	
	Công nghiệp chế biến Nông lâm - thuỷ sản 
	
	
	
	
	

	11
	Nhà máy giày da xuất khẩu (không thuộc da)
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	0,5 – 1 triệu đôi/năm
	8-10 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	12
	Nhà máy may mặc xuất khẩu
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	3 triệu SP/năm
	4,5-5,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	13
	Nhà máy sản xuất ván nhân tạo
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	9.000tấn/năm
	5-7,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	14
	Nhà máy chế biến – đóng hộp thịt
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	2.000 tấn SP/năm
	10-12 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	15
	Nhà máy đóng hộp nước giải khát, trái cây
	KCN Hàm Kiệm, 

Sơn Mỹ, 
	800 -1.000 tấn SP/năm
	8-10 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	16
	Nhà máy Sản xuất phân bón
	KCN Sơn Mỹ
	10.000 tấn SP/năm
	5-7
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	17
	Dự án chế biến phân bón vi sinh
	KCN Hàm Kiệm,
h. Hàm Thuận Nam
	10.000 tấn/năm
	3 triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	18
	Dự án chế biến nước mắm xuất khẩu
	Cụm CNTTCN có mùi Tuy Phong, Lagi


	1-5 triệu lít/năm
	1 triệu USD
	L.Doanh,  100% NN


	Trong các KCN  
	

	
	Công nghiệp-Cơ khí -Xây dựng
	
	
	
	
	

	19
	Nhà máy sản xuất thép từ phôi thép
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	100.000 tấn SP/năm
	80-100 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	20
	Nhà máy khí cụ và thiết bị điện -điện tử
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	Không hạn chế 
	20-30 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	21
	Nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, lắp ráp ôtô
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	- 2000 tấn SP/năm

- 2.000-3.000 ôtô/năm
	15-20
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	22
	Nhà máy SX phụ tùng xe máy, lắp ráp xe máy. 
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	300 -500 tấn SP/năm
	10-15 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	23
	Nhà máy sản xuất thiết bị dụng cụ trường học
	KCN Hàm Kiệm, 

Sơn Mỹ, Phan Thiết GĐ 2
	300 tấn SP/năm
	3,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	24
	Nhà máy SX đồ chơi trẻ em
	KCN Hàm Kiệm, 

Sơn Mỹ, Phan Thiết GĐ 2
	200 tấn SP/năm
	3,0

triệu USD

	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	25
	Nhà máy SX nhôm định hình
	KCN Hàm Kiệm, 

Sơn Mỹ, 
	2000 tấn SP/năm
	3,0

triệu USD

	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	26
	Nhà máy chế biến đá ốp lát
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	500.000 m2/năm
	10 
triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	27
	Nhà máy SX vật tư, thiết bị y tế
	KCN Hàm Kiệm, 

KCN Sơn Mỹ
	100 tấn SP/năm
	5,0

triệu USD
	L.Doanh,  100% NN
	Trong các KCN  
	

	IV
	XÂY DỰNG -HẠ TẦNG
	
	
	
	
	
	

	28
	Khu Đô thị Long Sơn - Suối Nước
	Phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết
	1000 ha
	
	100% NN
	Thuận lợi về giao thông, điện, nước, gần biển  
	

	29
	Cảng nước sâu Kê Gà
	 Xã Tân Thành, 
huyện Hàm Thuận Nam
	Tiếp nhận tàu từ 50.000 DWT đến 80.000 DWT
	550

triệu USD
	100% NN,  LD, BOT
	Nước sâu > 12m, cách Tp. P.Thiết 30km.  
	

	30
	Sân bay Phan Thiết
	Phía Đông Bắc,
 t. phố Phan Thiết
	500ha – 800ha
	100

triệu USD
	100% NN,  LD, BOT
	Cách trung tâm Tp.Phan Thiết 25km, gần khu du lịch.
	

	31
	Đội Tàu vận tải biển cao tốc  tuyến Phan Thiết- Phú Quý
	Phan Thiết-
đảo Phú Quý
	Tàu chở 100 -250 khách
 (2 tàu)
	2,0-2,5 triệu USD/ch
	100% NN,  LD, BOT
	Đã có bến ở 2 đầu 
	

	V
	VĂN HÓA- XÃ HỘI- Y TẾ
	
	
	
	
	

	32
	Các Bệnh viện đa khoa tư nhân 


	Thị trấn Võ Xu,

Lagi 
	100 -200 giường
	
	100% NN

 LD,
	Đã có mặt bằng
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